
III-1 III-2 III-3 III-4 IV V
1 14D15802050387 Nguyễn Phước Nguyên 25/12/1996 GT14D01 5 0 0 2 3 0 10
2 14D15802050644 Nguyễn Thành An 12/10/1996 GT14D01 5 3 0 2 3 0 13
3 14D15802050645 Nguyễn Hoài Phúc 25/08/1995 GT14D01 5 3 0 2 3 0 13
4 14D15802050646 Phạm Đăng Quang 25/06/1996 GT14D01 5 0 0 2 3 0 10
5 14D15802050647 Nguyễn Hồng Quý 29/09/1996 GT14D01 5 0 0 2 3 0 10
6 14D15802050723 Trầm Quốc Đạt 26/08/1994 GT14D01 5 5 0 2 3 0 15
7 14D15802050724 Nguyễn Văn Hải 01/10/1996 GT14D01 5 5 0 2 5 0 17
8 14D11101040001 Tô Thị Anh Đào 21/01/1996 KN14D01 5 0 0 2 3 0 10
9 14D11101040002 Nguyễn Minh Hiếu 23/12/1995 KN14D01 5 0 0 2 3 0 10

10 14D11101040003 Nguyễn Thị Ngọc Huyền 04/05/1996 KN14D01 5 3 0 2 3 0 13
11 14D11101040004 Huỳnh Tuấn Kiệt 01/03/1996 KN14D01 5 0 0 2 3 0 10
12 14D11101040005 Trần Trọng Nhân 07/11/1995 KN14D01 5 3 0 2 3 5 18
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